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ĐỀ 1
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7

Thời gian: 90 phút


Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng tần số sau:

	Điểm số (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)
	1
	2
	7
	8
	5
	11
	4
	2
	N = 40


a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? 
b) Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm mốt. 
Câu 2: (2.0 điểm)
a) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:
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b) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image2.wmf]2
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 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) Cho hai đa thức:   
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a) Tính 
[image: image5.wmf]()()
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b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)
Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) 
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b) 
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Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức
[image: image8.wmf](
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có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) Cho 
[image: image9.wmf]ABC

D

vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC. 
Câu 7: (2.0 điểm) Cho 
[image: image10.wmf]ABC

D

vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. 

Vẽ 
[image: image11.wmf](
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a) Chứng minh: 
[image: image12.wmf]ABDHBD
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b) Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng hàng.
----------HẾT----------

(Học sinh không được sử dụng máy tính)

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(1.0 điểm)
	a. Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”
	0.5

	
	b. Có 8 giá trị khác nhau. Mốt của dấu hiệu là 8
	0.5

	Câu 2

(2.0 điểm)
	a. 
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          Hệ số: 
[image: image14.wmf]5
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         Bậc của đơn thức A là 19
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	b. Thay x = 2; y = 1 vào biểu thức 
[image: image15.wmf]2
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 ta được:
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	Câu 3

(2.0 điểm)
	a. 
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	b. 
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	1.0

	Câu 4

(1.0 điểm)
	a. 
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Vậy 
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 là nghiệm của đa thức 
[image: image24.wmf](

)

gx


	0.5

	
	b. 
[image: image25.wmf]5
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Vậy 
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 là nghiệm của đa thức 
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	Câu 5

(1.0 điểm)
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[image: image29.wmf]1
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 là một nghiệm của đa thức f(x) nên ta có:
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Vậy với 
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 đa thức f(x) có một nghiệm
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	Câu 6

(1.0 điểm)
	Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:
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Chu vi 
[image: image34.wmf]ABC
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: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm
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	Câu 7

(2 điểm)
	[image: image548.png]



[image: image549.png]



a. Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:
     BD là cạnh chung

     DA = DH (D nằm trên tia phân giác của góc B)


[image: image35.wmf]ABDHBD
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
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	b. Từ câu a) có
[image: image36.wmf]ABDHBDABBH
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Suy ra, 
[image: image37.wmf]BKC

D

cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao xuất phát từ đỉnh B 
[image: image38.wmf]D
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là trực tâm của 
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Mặt khác, 
[image: image40.wmf]CAKKHC
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(c-g-c) 
[image: image41.wmf]KHBC
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[image: image42.wmf]Þ

KH là đường cao kẻ từ đỉnh K của 
[image: image43.wmf]BKC

D

 nên KH phải đi qua trực tâm H.

Vậy ba điểm K, D, H thẳng hàng.
	0.25
0.25

0.25

0.25
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ĐỀ 2
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7

Thời gian: 90 phút


Bài 1 (2,0 điểm): Điểm kiểm tra 1 tiết đại số của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:


6
4
9
7
8
8
4
8
8
10



10
9
8
7
7
6
6
8
5
6



4
9
7
6
6
7
4
10
9
8

a) Lập bảng tần số. 

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.   

Bài 2 (1,5 điểm) Cho đơn thức 
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a) Thu gọn và xác định hệ số, phần biến, bậc của đa thức P.

b) Tính giá trị của P tại x = -1 và y = 2. 


Bài 3 (1,5 điểm):  Cho 2 đa thức sau:


  A(x) =  4x3 – 7x2 + 3x – 12  

         B(x) = – 2x3 + 2x2 + 12 + 5x2 – 9x  
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính  A(x) + B(x) và  B(x) – A(x)​​



Bài 4 (1,5 điểm): Tìm nghiệm của các đa thức sau:



a) M(x) = 2x – 6



b) N(x) = x2 + 2x + 2015 

Bài 5 (3,5 điểm): Cho ∆ABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM (M ( BC). Từ M kẻ MH
[image: image45.wmf]^

AC, trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH.

a) Chứng minh ∆MHC = ∆MKB.

b) Chứng minh AB // MH.

c) Gọi G là giao điểm của BH và AM, I là trung điểm của AB. Chứng minh I, G, C thẳng hàng.

------------------------HẾT--------------------------

ĐÁP ÁN
	Bài 1

2,0đ


	a) Lập đúng bảng tần số :








Giá trị (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

4

1

6

5

7

4

3

N  = 30


	1,0



	
	b) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]214
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image48.wmf]»
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    M0 = 8
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	Bài  2

1,5
	a) 
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= 3x3y2
Hệ số: 3

Phần biến: x3y2
Bậc của đa thức: 5
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b) Tại x = -1 và y = 2.

P = 3.(-1)3.22 = -12
	0,5

	Bài 3

1,5 đ
	a)  B(x) = – 2x3 + 2 x2 + 12 + 5x2 – 9x  
=   – 2x3 + (2 x2 + 5x2)+12 – 9x  

= – 2x3 + 7x2 +12 – 9x  

Sắp xếp: B(x) = - 2x3 + 7x2– 9x +12 
	0,25

0,25

	
	[image: image550.png]


b)
     A(x)  =    4x3 – 7x2 + 3x – 12




                   

                 B(x)  =  - 2x3 + 7x2  - 9x + 12

[image: image551.png]


A(x) + B(x) =    2x3 
       - 6x 

[image: image552.png]


                B(x)  =  - 2x3 + 7x2  - 9x + 12
                A(x)  =    4x3 – 7x2 + 3x – 12



     

[image: image553.emf]�
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       B(x) - A(x)  =  -6x3 + 14x2 -12x + 24  

	0,5
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	Bài 4

1,5đ


	a) M(x) = 2x – 6



 Ta có M(x) = 0 hay 2x – 6 =0

                                             2x = 6

                                               x = 3 

Vậy nghiệm của đa thức M(x) là x = 3
	0,25

0,5

0,25

	
	b) N(x) = x2 + 2x + 2015

Ta có:  x2 + 2x + 2015 = x2 + x +x +1+ 2014

                                     = x(x +1) + (x +1) +2014

                                     = (x +1)(x+1) + 2014

                                     = (x+1)2 + 2014 

Vì (x+1)2≥ 0 =>(x+1)2 + 2014≥ 2014>0

Vậy đa thức N(x) không có nghiệm.
	0,25

0,25

	Bài 5

1,0 đ
	     Vẽ hình ghi đúng GT, KL                   [image: image50.emf]�
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	a) Xét  ∆MHC và ∆MKB.

    MH = MK(gt)

 
[image: image51.wmf]·

·

HMC  KMB 
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(đối đỉnh)

      
    MC = MB

     = > ∆MHC = ∆MKB(c.g.c)
	0,5

	
	b) Ta có MH
[image: image52.wmf]^

AC 
                AB
[image: image53.wmf]^

AC
       =>  AB // MH.
	0,25

0,25

0,5

	
	c) Chứng minh được: ∆ABH = ∆KHB (ch-gn)

=>BK=AH=HC

=> G là trọng tâm

Mà CI là trung tuyến => I, G, C thẳng hàng 
	0,25

0,25

0,25

0,25


Chú ý : HS làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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ĐỀ 3
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
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3

xy

-
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   B.  
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Câu 2: Đơn thức 
[image: image60.wmf]243
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 có  bậc là :

A. 6                    B. 8 
                          C. 10                           D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức
[image: image61.wmf]343
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 là :


A. 7                  B. 6
                           C. 5                              D. 4 

Câu 4: Gía trị x = 2  là nghiệm của đa thức :

A.
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          B.
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Câu 5: Kết qủa phép tính 
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Câu 6. Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là:
[image: image72.wmf]
             A. 12                 B. -9
                           C. 18                         D. -18

Câu 7. Thu gọn đơn thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng :

             A. 3 x3y                  B. – x3y
                   C. x3y + 10 xy3             D. 3 x3y - 10xy3                  

Câu 8. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức f(x) = 
[image: image73.wmf]3
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              A. 
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                      B. 
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Câu 9: Đa thức g(x) = x2 + 1

  A.Không có nghiệm
        B. Có nghiệm là -1       C.Có nghiệm là 1                               D. Có 2 nghiệm

   Câu 10: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm và 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

             A.5                  B. 7
                           C. 6                              D. 14

Câu 11: Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều :

  A. hai cạnh bằng nhau         B. ba góc nhọn        C.hai góc nhọn          D. một cạnh đáy

 Câu 12: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì :

       A.
[image: image78.wmf]AMAB
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EMBED Unknown[image: image79.wmf]

EMBED Unknown[image: image80.wmf]        B. 
[image: image81.wmf]2
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               D. 
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II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu 1:( 1,5 ®iÓm). Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng 
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm 
	80
	90
	70
	80
	80
	90
	80
	70
	80


a) Dấu hiệu là gì?b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Câu 2. (1,5 điểm) 
Cho hai đa thức 
[image: image84.wmf](
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a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)  c)Tìm nghiệm của đa thức M(x).

Câu 3: (3,0 điểm).Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ  D vẽ DE ( BC (E ( BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB tại F. Chứng minh (ADF = (EDC rồi suy ra DF > DE.

Câu 4 (1,0 điểm): Tìm n 
[image: image86.wmf]Î

 Z sao cho 2n - 3 
[image: image87.wmf]M

 n + 1

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- Mỗi câu  đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	a)
	Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong tháng của lớp 7A.
	0.25

	
	b)
	Lập chính xác bảng “ tần số”  dạng ngang hoặc dạng cột:

Gi¸ trÞ (x) 

70

80

90

TÇn sè (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80.
	0.75

	
	c)
	Tính số điểm trung bình thi đua của lớp 7A là:

[image: image554.png]
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	2
	a)
	Thu gọn hai đơn thức P(x) và Q(x) 
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	b)
	b) Tính tổng hai đa thức đúng được 

M(x) = P(x) + Q(x) 
[image: image93.wmf]3
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	c)
	c) 
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Đa thức M(x) có hai nghiệm 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image99.wmf]
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	a)
	Chứng minh 
[image: image101.wmf]222
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Suy ra 
[image: image102.wmf]D

ABC vuông tại A.
	0.75

	
	b)
	Chứng minh 
[image: image103.wmf]D

ABD = 
[image: image104.wmf]D

EBD (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra DA = DE.
	0.75

	
	c)
	Chứng minh (ADF = (EDC suy ra DF = DC

Chứng minh DC > DE.

Từ đó suy ra DF > DE.
	1

	4
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-+Û+

MM




Xét các giá trị của n + 1 là ước của 5:

n + 1

-1

1

-5

5

n

-2

0

-6

4


[image: image106.wmf]{

}

6;2;0;4

n

Þ=--



	0.5

0.5
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ĐỀ 4
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


I. Trắc nghiệm: (3 điểm).


Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng .

Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y=2x-1 là:

A. 
[image: image107.wmf]1

;0

2

æö

-

ç÷

èø

           
B. 
[image: image108.wmf]1

;0

2

æö

ç÷

èø

          
C. (0;1)             
D. (1;-1)

Câu 2: Giá trị của biểu thức 2x-3y tại x=-1; y=-2 là:

A.  4                  
B. -8                   
C. -4                
D. -1

Câu 3: Tích 
[image: image109.wmf](

)

446

1

2

4

xyxy

æö

-

ç÷

èø

 bằng:

A. 
[image: image110.wmf]87

1

2

xy

             
B. 
[image: image111.wmf]86

1

2

xy

-

            
C.  
[image: image112.wmf]166

1

2

xy

-

         
D. 
[image: image113.wmf]87

1

2

xy

-


Câu 4: Tìm x biết 
[image: image114.wmf]23

x

-=

 ta được các kết quả là:

A. x=-5; x=1       
B.  x=-1             
C. x=5; x=-1       
D. x=5

II. Tự luận: (7 điểm).  

Câu 5:     


a) Vẽ đồ thị hàm số y=-2x.


b) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image115.wmf]2

9210

ab

--

 tại 
[image: image116.wmf]1

;3

3

ab

=-=-

         

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM=CN. Kẻ 
[image: image117.wmf]()

BHAMHAM

^Î

, 
[image: image118.wmf]()

CKANKAN

^Î

. Chứng minh rằng:


a) Tam giác AMN cân


b) MH=KN


c) HK// MN

------------------------------- Hết --------------------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN
I) Trắc nghiệm (3 điểm ): Mỗi câu đúng cho 0,75 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án đúng
	B
	A
	D
	C


II) Tự luận (7điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5


	[image: image555.emf]2

1

1

1

M

K

I

E

C B

A

H

a) + Với x=1; y=-2 vẽ A(1;-2)

+ Vẽ đúng đồ thị y=-2x

b) Thay 
[image: image119.wmf]1

;3

3

ab

=-=-

 vào biểu thức đã cho ta được


[image: image120.wmf]2

1

9.2(3)10

3

1

9.610

9

1610

7103

æö

----

ç÷

èø

=+-

=+-

=-=-


	0,5 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	6


	a) 
[image: image121.wmf](..)

ABMACNcgcAMAN

D=DÞ=



[image: image122.wmf]AMN

ÞD

 ccân tại A

b) 
[image: image123.wmf]()

MHBNKCchgnMHKN

D=D-Þ=


c)
[image: image124.wmf];

AMANMHKNAHAKAHK

==Þ=ÞD

cân tại A.

Xét hai tam giác cân 
[image: image125.wmf]AMN

D

 và 
[image: image126.wmf]AHK

D

 có chung 
[image: image127.wmf]·

·

·

HAKAKHAMN

Þ=

 (đồng vị)
[image: image128.wmf]//

HKMN

Þ


	h.vẽ

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
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ĐỀ 5
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)  
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng sau:

	8
	9
	7
	10
	5
	7
	8
	7
	9
	8

	5
	7
	4
	9
	4
	7
	5
	7
	7
	3


a) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

	A. 20
	  B. 10
	    C. 8
	      D. 7


b) Mốt của dấu hiệu là:

	A. 10
	B. 7
	C. 4
	D. 3


c) Số trung bình cộng của dấu hiệu là:

	A. 6,8
	B. 6,6
	C. 6,7
	D. 6,5


Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
[image: image129.wmf]2

3

xy

-

 ?

     A. 
[image: image130.wmf]2

3

xy

-

 
                      B.  
[image: image131.wmf]2

2

3

y

x


                 C. 
[image: image132.wmf]2

xy

-

                         D. 
[image: image133.wmf]3

xy

-

  

Câu 3: Tam giác ABC có 
[image: image134.wmf]µ

0

A60

=

, 
[image: image135.wmf]µ

0

B50

=

. Số đo góc C là:

     A. 500                             B. 700                              C. 800                           D. 900

Câu 4: Cho tam giác  ABC vuông tại A, AB = 3cm và AC = 4cm thì độ dài cạnh BC là:

     A.  5 cm                         B. 7
 cm                           C.  6 cm                        D.  14 cm

Câu 5: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm của tam giác ABC thì:

    A. 
[image: image136.wmf]AMAB

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image137.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image138.wmf]             B. 
[image: image139.wmf]2

3

AGAM

=

                 C.
[image: image140.wmf]3

4

AGAB

=

               D. 
[image: image141.wmf]AMAG

=


Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A, khi đó đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A cũng chính là:

	A. Đường phân giác.
	B. Đường trung trực.

	C. Đường cao.
	D. Đường phân giác, đường cao, đường trung trực.




B. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image142.wmf]21

xyy

+-

 tại x = 1 và y = 1.

Bài 2: (2 điểm) Cho hai đa thức:   

[image: image143.wmf]432

   

A(x) =  -7x- 2x+ 4x- 2



[image: image144.wmf]432

 

B(x) =  x +  4x- 2x + 3x - 5


                   Tính A(x) + B(x);     A(x) – B (x).

Bài 3: (2 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) P(x) = 2x – 1

b) Q(x) = 
[image: image145.wmf](

)

(

)

10

2

5

1

2

+

+

-

-

x

x


Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI.

         a) Chứng minh: 
[image: image146.wmf]D

DEI =
[image: image147.wmf]D

DFI.

         b) Chứng minh DI (  EF.

         c) Kẻ đường trung tuyến EN. Chứng minh rằng: IN song song với ED.

       --------------------hết---------------------

                    ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

   Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	a)
	b)
	c)
	
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (8 điểm)

	BÀI
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1

(1đ)
	Thay x = 1 và y = 1 vào biểu thức 2xy + y - 1 ta được: 

2.1.1 + 1 - 1 = 2    ( 0,75đ)         

Vậy giá trị của biểu thức 2xy + y - 1 tại x = 1 và y = 1 là 2.
	0,25

0,5

0,25

	2

(2đ)
	                    A(x) =  -7x4 – 2x3 + 4x2            - 2

                 +

                    B(x) =    x4  + 4x3  - 2x2  + 3x   - 5

        

        A(x) + B(x) = - 6x4 + 2x3 + 2x2  + 3x   - 7

                    A(x) = -7x4 – 2x3 +  4x2            - 2

                 -

                    B(x) =    x4 + 4x3  -  2x2  + 3x   - 5

        

        A(x) -  B(x) = - 8x4  - 6x3 + 6x2   - 3x   + 3


	1

1

	3

(2đ)
	          a)      2x – 1 = 0                 

                  2x        = 1                 

                    x        = 1/2              

        Vậy x = ½ là nghiệm của đa thức 2x - 1       


b) Q(x) = 2(x – 1) – 5(x + 2) +10 = 0

             2x - 2 – 5x - 10 + 10    = 0         


                     -3x                        = 2        
 

                        x                        = -2/3

         Vậy x = -2/3 là nghiệm của đa thức Q(x).         


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	4

(3đ)
	    Vẽ hình viết GT - KL đúng






                   
[image: image148.wmf]D

DEF cân tại D

        GT       IE = IF  

                    ND = NF                            

                     

        KL      a) Chứng minh: 
[image: image149.wmf]D

DEI =
[image: image150.wmf]D

DFI.
                   b) Chứng minh DI (  EF.

        c) IN // ED.

 a)  Xét 
[image: image151.wmf]D

DEI và 
[image: image152.wmf]D

DFI có: 

      DE = DF (vì 
[image: image153.wmf]D

DEF cân tại D)

      DI : cạnh chung

      IE = IF (vì DI là đường trung tuyến)
· 
[image: image154.wmf]D

DEI =
[image: image155.wmf]D

DFI   ( c.c.c)

 b) Theo câu a ta có 
[image: image156.wmf]D

DEI =
[image: image157.wmf]D

DFI  ( c.c.c)

 ( 
[image: image158.wmf]·

EID

 = 
[image: image159.wmf]·

FID

 (góc tương ứng)                        (1)

 mà  
[image: image160.wmf]·

EID

 và  
[image: image161.wmf]·

FID

 kề bù nên 
[image: image162.wmf]·

EID

 +  
[image: image163.wmf]·

FID

 = 1800  (2)

Từ (1) và (2) ( 
[image: image164.wmf]·

EID

 = 
[image: image165.wmf]·

FID

 = 900 . Vậy DI (  EF 

c) (DIF vuông (vì  
[image: image166.wmf]¶

  I  

= 900 )  có IN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền DF  

( IN = DN = FN = [image: image167.wmf]1

2

DF  

(  (DIN cân tại N ( 


[image: image168.wmf]·

NDI

=  
[image: image169.wmf]·

NID

 (góc ở đáy) (1)

  *Mặt khác  
[image: image170.wmf]·

NDI

=  
[image: image171.wmf]·

IDE

 (đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng là đường phân giác)  (2)

      Từ (1), (2)  suy ra: 
[image: image172.wmf]·

NID

=  
[image: image173.wmf]·

IDE

nên NI // DE (hai góc so le trong bằng nhau).
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25


Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.

	www.thuvienhoclieu.com

ĐỀ 6
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng tần số sau:

	Điểm số (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)
	1
	2
	7
	8
	5
	11
	4
	2
	N = 40


c) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? 

d) Dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm mốt. 

Câu 2: (2.0 điểm)
c) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và tìm bậc của đơn thức thu gọn, biết:


[image: image174.wmf]253342

35

43

Axyzxyz

æöæö

=-

ç÷ç÷

èøèø


d) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image175.wmf]2

36

Cxyxy

=-+

 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) Cho hai đa thức:   
[image: image176.wmf](

)

432

3245

Mxxxxx

=-++-

           

   
[image: image177.wmf](

)

32

245

Nxxxx

=+--

             

c) Tính 
[image: image178.wmf]()()

MxNx

+

. 

d) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

b) 
[image: image179.wmf]1

g()

7

xx

=-







b) 
[image: image180.wmf]h()25

xx

=+


Câu 5: (1.0 điểm) Tìm m để đa thức
[image: image181.wmf](

)

2

()132

fxmxmx

=--+

có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) Cho 
[image: image182.wmf]ABC

D

vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC. 

Câu 7: (2.0 điểm) Cho 
[image: image183.wmf]ABC

D

vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. 

Vẽ 
[image: image184.wmf](

)

DHBCHBC

^Î

.

c) Chứng minh: 
[image: image185.wmf]ABDHBD

D=D


d) Trên tia đối của AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng hàng.

----------HẾT----------

(Học sinh không được sử dụng máy tính)

	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(1.0 điểm)
	c. Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”
	0.5

	
	d. Có 8 giá trị khác nhau. Mốt của dấu hiệu là 8
	0.5

	Câu 2

(2.0 điểm)
	c. 
[image: image186.wmf]253342595

355

434

Axyzxyzxyz

æöæö

=-=-

ç÷ç÷

èøèø


          Hệ số: 
[image: image187.wmf]5

4

-

         Bậc của đơn thức A là 19
	0.5

0.5

	
	d. Thay x = 2; y = 1 vào biểu thức 
[image: image188.wmf]2

36

Cxyxy

=-+

 ta được:

[image: image189.wmf]2

3.2.12.1616

C

=-+=


	1.0

	Câu 3

(2.0 điểm)
	c. 
[image: image190.wmf](

)

432

3245

Mxxxxx

=-++-

;
[image: image191.wmf](

)

32
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Nxxxx

=+--



[image: image192.wmf](

)
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)

(

)

(

)

(

)

43322

()3224455

MxNxxxxxxxx

+=+-++++-+--


                   
[image: image193.wmf]42

3210

xx

=+-


	0.5

0.5

	
	d. 
[image: image194.wmf](

)

(

)

(

)

43

348

PxMxNxxxx

=-=-+


	1.0

	Câu 4

(1.0 điểm)
	c. 
[image: image195.wmf]11

g()00

77

xxx

=Û-=Û=


Vậy 
[image: image196.wmf]1

7

x

=

 là nghiệm của đa thức 
[image: image197.wmf](

)

gx


	0.5

	
	d. 
[image: image198.wmf]5

h()0250

2

xxx

=Û+=Û=-


Vậy 
[image: image199.wmf]5

2

x

=-

 là nghiệm của đa thức 
[image: image200.wmf](

)

hx



	0.5



	Câu 5

(1.0 điểm)
	
[image: image201.wmf](

)

2

()132

fxmxmx

=--+



[image: image202.wmf]1

x

=

 là một nghiệm của đa thức f(x) nên ta có:


[image: image203.wmf](

)

2

(1)1.13.120

1

210

2

fmm

mm

=--+=

Û-+=Û=


Vậy với 
[image: image204.wmf]1

2

m

=

 đa thức f(x) có một nghiệm
[image: image205.wmf]1

x

=

 
	0.5

0.25

0.25



	Câu 6

(1.0 điểm)
	Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:


[image: image206.wmf]222

22222

10664

648

BCABAC

ACBCAB

ACcm

=+

Þ=-=-=

Þ==


Chu vi 
[image: image207.wmf]ABC

D

: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm
	0.25

0.25

0.5

	Câu 7

(2 điểm)
	

c. Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:

     BD là cạnh chung

     DA = DH (D nằm trên tia phân giác của góc B)


[image: image208.wmf]ABDHBD

ÞD=D

 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	d. Từ câu a) có
[image: image209.wmf]ABDHBDABBH

D=DÞ=


Suy ra, 
[image: image210.wmf]BKC

D

cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao xuất phát từ đỉnh B 
[image: image211.wmf]D

Þ

là trực tâm của 
[image: image212.wmf]BKC

D

.

Mặt khác, 
[image: image213.wmf]CAKKHC

D=D

(c-g-c) 
[image: image214.wmf]KHBC

Þ^

 


[image: image215.wmf]Þ

KH là đường cao kẻ từ đỉnh K của 
[image: image216.wmf]BKC

D

 nên KH phải đi qua trực tâm H.

Vậy ba điểm K, D, H thẳng hàng.
	0.25

0.25

0.25

0.25
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ĐỀ 7
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Bài 1:
(2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau:

	6
	9
	8
	7
	7
	10
	5

	8
	10
	6
	7
	8
	6
	5

	9
	8
	5
	7
	7
	7
	4

	6
	7
	6
	9
	3
	6
	10

	8
	7
	7
	8
	10
	8
	6


a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng

b) Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2: 
(1,5 điểm) Cho đơn thức 
[image: image217.wmf](

)

3

2

2

3

3

ax

2

1

xy
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A

÷

ø
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ç

è
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=

 (a là hằng số khác 0)

a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A

b) Tìm bậc của đơn thức A

Bài 3: 
(2,5 điểm) Cho hai đa thức: 
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a) Tính 
[image: image220.wmf](

)

(

)

(

)

x

B

x

A

x

M

+

=

 
[image: image221.wmf]rồi tìm nghiệm của đa thức 
[image: image222.wmf](
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b) Tìm đa thức 
[image: image223.wmf](
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 sao cho 
[image: image224.wmf](

)

(

)

(

)

x

A

x

B

x

C

=

+


Bài 4: 
(0,5 điểm) Cho 
[image: image225.wmf]98.99.100
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. Hỏi a có phải là nghiệm của đa thức 
[image: image226.wmf](
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 không? Vì sao? 

Bài 5: 
(3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC

Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM

d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho 
[image: image227.wmf]AM

3
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=

. Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID

BÀI GIẢI 
Bài 1:
(2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau:

	6
	9
	8
	7
	7
	10
	5

	8
	10
	6
	7
	8
	6
	5

	9
	8
	5
	7
	7
	7
	4

	6
	7
	6
	9
	3
	6
	10

	8
	7
	7
	8
	10
	8
	6


a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng

Giải:
	Giá trị (x)
	Tần số (n)
	Tích (x.n)
	Số trung bình cộng

	3
	1
	3
	
[image: image228.wmf]7
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	4
	1
	4
	

	5
	3
	15
	

	6
	7
	42
	

	7
	9
	63
	

	8
	7
	56
	

	9
	3
	27
	

	10
	4
	40
	

	
	N = 35
	Tổng: 250
	


b) Tìm mốt của dấu hiệu

Giải:


Mốt của dấu hiệu là: 
[image: image229.wmf]7
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Bài 2: 
(1,5 điểm) Cho đơn thức 
[image: image230.wmf](
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 (a là hằng số khác 0)

a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A

Giải:


Ta có 
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Phần hệ số của A là: 
[image: image233.wmf]9
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Phần biến của A là: 
[image: image234.wmf]6
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b) Tìm bậc của đơn thức A

Bậc của đơn thức A là: 
[image: image235.wmf]14

6

8

=

+

 

Bài 3: 
(2,5 điểm) Cho hai đa thức: 
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 và 
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a) Tính 
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[image: image239.wmf]rồi tìm nghiệm của đa thức 
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Giải:


Ta có 
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Ta có 
[image: image243.wmf]0
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 hoặc 
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Vậy nghiệm của đa thức M(x) là: 
[image: image249.wmf]2
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 hoặc 
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b) Tìm đa thức 
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Giải:


Ta có 
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Bài 4: 
(0,5 điểm) Cho 
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. Hỏi a có phải là nghiệm của đa thức 
[image: image257.wmf](
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 không? Vì sao? 

Giải:


Ta có 
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Thay a = 6 vào biểu thức P(x), ta được:
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Vậy a = 6 không là nghiệm của đa thức P(x) 
Bài 5: 
(3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM

Giải:
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Ta có ΔABC vuông tại A
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 (định lý Pytago)
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Ta có 
[image: image264.wmf]4cm
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 (vì M là trung điểm của AB) 

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC.  Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD

Giải:

[image: image265.emf]D
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Xét ΔMAC và ΔMBD có:




[image: image266.wmf]D
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 (2 góc đối đỉnh)



MA = MB (vì M là trung điểm của AB)



MC = MD (gt)



[image: image267.wmf]Þ

 ΔMAC ∽ ΔMBD (c.g.c)



[image: image268.wmf]BD
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 (2 cạnh tương ứng) 

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM

Giải:


Ta có AC + BC = BD + BC (1) (vì AC = BD) 


Ta có 2CM = CD (2) (vì M là trung điểm của CD) 



Xét ΔBCD có: BD + BC > CD (3) (bất đẳng thức tam giác)


Từ (1), (2) và (3) 
[image: image269.wmf]Þ

 AC + BC > 2CM 


d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho 
[image: image270.wmf]AM
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. Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID 

Giải:

[image: image271.emf]I
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Xét ΔACD có: AM là đường trung tuyến và 
[image: image272.wmf]3
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[image: image273.wmf]Þ

 K là trọng tâm của ΔACD



[image: image274.wmf]Þ

 CK cắt AD tại N là trung điểm của AD


Xét ΔABD có: DM và BN là 2 đường trung tuyến cắt nhau tại I 



[image: image275.wmf]Þ

 I là trọng tâm ΔABD 
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 (vì M là trung điểm của DC)
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ĐỀ 8
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


A/ LÝ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1: (1 đ ) 

a) Bậc của đơn thức là gì?

        b) Thu gọn và tìm bậc đơn thức sau:  -3x2y . 4xy3 
[image: image279.wmf]      
Câu 2:: (1 đ)

a/ Phát biểu định lý Py-ta-go.

b/ Tìm x trên hình vẽ bên 

B/ BÀI TẬP (8 điểm)
Câu 3 (2 đ) )  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

	10
	13
	15
	10
	13
	15
	17
	17
	15
	13

	15
	17
	15
	17
	10
	17
	17
	15
	13
	15


       a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

       b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu. 
[image: image280.wmf]                                 

Câu 4 (3 đ ) Cho hai đa thức    f(x) = 3x +  x3 + 2x2  + 4

                                                  g(x) = x3  + 3x + 1 – x2

    a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. 
[image: image281.wmf]
b) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)

c) Chứng tỏ f(x) – g(x) không có nghiệm .
Câu 5 (3 đ)   Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 10cm,

 BC = 12cm.

a) Chứng minh 
[image: image282.wmf]AHBAHC

D=D

.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

     c) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh ba điểm A, G, H thẳng hàng.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1 (1đ )

 2 ( 1đ )

3 (2 đ)
	a)Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

b) -3x2y . 4xy3 = -12x3y4
a/ Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

b/ 
[image: image283.wmf]ABC

D

 vuông tại A, theo định lý Py-ta-go ta có:


[image: image284.wmf]222
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hay 
[image: image285.wmf]222
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[image: image286.wmf]2
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[image: image287.wmf]10
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a)Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh.

    Có 20 giá trị.

b) Bảng “tần số”

Giá trị (x)

10

13

15

17

Tần số (n)

3

4

7

6

N = 20

 Tính số trung bình cộng 


[image: image288.wmf]103134157176

20

X

×+×+×+×

=

=
[image: image289.wmf]289

20

= 14,45
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 1đ

0,5đ



	4 ( 3 đ)
	   a) f(x) = 3x +  x3 + 2x2  + 4 = x3 + 2x2 + 3x + 4

      g(x) = x3  + 3x + 1 – x2  = x3 – x2 + 3x + 1

  b)         f(x) + g(x) = (x3 + 2x2 + 3x + 4) + (x3 – x2 + 3x + 1)

                        =  x3 + 2x2 + 3x + 4 + x3 – x2 + 3x + 1

                        =  ( x3 + x3) + (2x2 – x2) + ( 3x + 3x) + (4 + 1)

                        =  2x3 + x2 + 6x +5
     f(x) – g(x) =  (x3 + 2x2 + 3x + 4) – (x3 – x2 + 3x + 1)
                      = x3 + 2x2 + 3x + 4 - x3 + x2 - 3x – 1

              = ( x3 - x3) + (2x2 + x2) + ( 3x - 3x) + (4 - 1)

              =   3x2 + 3

b) Vì 3x2 ≥ 0 nên  3x2 + 3 ≥ 3

Do đó không tìm được giá trị nào của x để 3x2 + 3 = 0

Vậy  f(x) – g(x) = 3x2 + 3 không có nghiệm.
	0,25đ

0,25đ

1 đ

1 đ

0,5đ



	5(3 đ)
	
Vẽ hình , ghi GT- KL


a) Xét  ∆ABH và ∆ACH có

  Góc AHB = Góc AHC = 900 (gt)

AB = AC (vì ∆ABC cân tại A)

Có cạnh AH chung

Vậy  ∆ABH = ∆ACH  (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

b) Xét ∆ABH có 
[image: image290.wmf]µ
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 ,
AB = 10cm, 
[image: image291.wmf]12
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Áp dụng định lý pytago ta có :


[image: image292.wmf]22222
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c) ∆ABC cân tại A nên đường cao AH cũng đồng thời là đường trung tuyến từ A mà G là trọng tâm ∆ABC lên G thuộc AH hay 3 điểm A, G, H thẳng hàng


	0,5đ

1 đ

1 đ

0,5đ


· Lưu ý: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa.
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ĐỀ 9
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Câu1: (1,5đ)

          Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại như sau

	5
	8
	4
	8
	6
	6
	5
	7
	4
	3
	6
	7

	7
	3
	8
	6
	7
	6
	5
	9
	7
	9
	7
	4

	4
	7
	10
	6
	7
	5
	4
	7
	6
	5
	2
	8


a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Lập bảng “tần số” và tìm Mốt của dấu hiệu.

c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu2: (1đ)

 Cho đa thức M = 6 x6y + 
[image: image293.wmf]3

1

x4y3 – y7 – 4x4y3 + 10 – 5x6y + 2y7 – 2,5.

a. Thu gọn và tìm bậc của đa thức.

b. Tính giá trị của đa thức tại x = -1 và y = 1.

Câu3:  (2,5)

 Cho hai đa thức:

   P(x) = x2 + 5x4 – 3x3 + x2 + 4x4 + 3x3 – x + 5

  Q(x) = x - 5x3–  x2 –   x4 + 4x3  - x2 + 3x – 1

a) Thu gọn  rồi sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) Tính  P(x)  + Q(x)  và   P(x)  - Q(x)   

Câu4: (1đ)

Tìm nghiệm của các đa thức   

 a. R(x) = 2x + 3             b.  H(x) = (x – 1)( x+ 1)

Câu5: (3đ)

 Cho     ABC cân tại A ( A  nhọn ). Tia phân giác góc của A cắt BC tại I.

 a. Chứng minh AI     BC.

 b. Gọi D là trung điểm của AC, M là giao điểm của BD với AI. Chứng minh rằng M là trọng tâm của tâm giác ABC.

 c. Biết AB = AC = 5cm; BC = 6 cm. Tính AM.

Câu6: (1đ)

 Trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ( AB > AC) lấy điểm M.

  Chứng minh     MB - MC 
[image: image294.wmf]< AB – AC

                                              …………..  Hết ………….

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

( Đáp án này gồm   02  trang )

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a

b

c
	- Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra toán một tiết của mỗi học sinh

- Số các giá trị là : N = 36

Bảng tần số:

Giá trị (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

2

5

5

7

9

4

2

1

N = 36

 M0 = 7

 X    =  
[image: image295.wmf]1

,

6
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,

6

36

)

10

2

.

9

4

.

8

9

.

7

7

.

6

5

.

5

5

.

4

2

.

3

2

(

»

=

+

+

+

+

+

+

+

+



	0,5

0,5

0,5

	2
	a

b
	- Thu gọn đa thức ta được: M =  y7 + x6y - 
[image: image296.wmf]3

11

x4y3 + 7,5 ; đa thức có bậc 7

- Thay x = -1 và y = 1 vào đa thức ta được :

 M(-1; 1) = 17 + (-1)6.1 - 
[image: image297.wmf]3

11

(-1)4.13 + 7,5 = 1 + 1 - 
[image: image298.wmf]3

11

 + 7,5 = 
[image: image299.wmf]3

274


	0,5

0,5

	3
	a

b
	- Thu gọn rồi săp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được:

 P(x) = x2 + 5x4 - 3x3 + x2 + 4x4 + 3x3 - x + 5 = 9x4 + 2 x2 - x + 5

 Q(x) = x - 5x3 -  x2 -   x4 + 4x3  - x2 + 3x - 1= - x4 -  x3 - 2x2 + 4x - 1

P(x) + Q(x) = 8x4 - x3 + 3x + 4

P(x) - Q(x) = 10 x4 -  x3 + 4x2 - 5x + 6
	1

0,75

0,75

	4
	a

b
	Tìm được nghiệm của đa thức a. R(x) = 2x + 3  là x = 
[image: image300.wmf]2

3

-

         

  b.  H(x) = (x – 1)( x+ 1)   là  x = 1 và x = -1         
    
	0,5

0,5

	5
	a

b

c


	- Vẽ hình đúng và ghi GT, KL đúng .

- Chứng minh được     AIB =      AIC (cgc) => I1 = I2  ( Hai góc tương ứng)

 Mà I1 + I2 = 1800 ( Hai góc kề bù) =>    I1 =  I2  = 900  =>  AI      BC .  đpcm

- Ta có  DA = DC => BD là đường trung tuyến ứng với cạnh AC.

Trong tam giác cân ABC ( cân tại A), AI là đường phân giác ứng với đáy BC => AI cũng là đường trung tuyến 

=> M  là  giao của AI và BD nên M là trọng tâm của tam giác ABC ( Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác)  đpcm

Trong tam giác cân ABC ( Cân tại A), AI là phân giác cũng là trung tuyến => IB = IC = 
[image: image301.wmf]2

1

BC

=> IB = IC = 3 (cm)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AIB, ta có: AI2 = AB2 – IB2 = 52 – 32 = 16

 => AI = 4 (cm)

M là trọng tâm của tam giác ABC   => AM = 
[image: image302.wmf]3

2

AI = 
[image: image303.wmf]3

2

. 4 =  8/3 (cm)

                                                                                                        [image: image304.emf]2 1

M

B

C

A

I

D

                                                                                                         
	0,5

0,5

0,5

0,5



	6
	
	-  kẻ MI vuông góc với AB; MJ vuông góc với AC => MI = MJ  (1) ( Tính chất tia phân giác của góc)

- Ta lại có AB – AC = AI  + IB – ( AJ + JC)  => AB – AC = IB – JC (2) ( hai tam giác vuông AIM và AJM bằng nhau ( ch-gn) => AI = AJ).

- Trên tia IB lấy điểm C’ sao cho IC’ = JC. Từ (2) suy ra AB – AC = IB – IC’ = C’B (3)

Trong tam giác BMC’, ta có C’B >     BM – MC’        ( BĐT tam giác)    (4)

- Măt khác ta có        MIC’ =      MJC  (cgc) => MC’ = MC (5).

Từ (3), (4) và (5) suy ra  AB – AC >   MB - MC      đpcm

                                                                                                 [image: image305.emf]B

C

A
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	0,25

0,25

0,25

0,25
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ĐỀ 10
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Câu1: (1,5đ)

         Thời gian ( Tính bằng phút) giải một bài toán của học sinh lớp 7A được thầy giáo bộ môn ghi lại như sau

	4
	8
	4
	8
	6
	6
	5
	7
	5
	3
	6
	7

	7
	3
	6
	5
	6
	6
	6
	9
	7
	9
	7
	4

	4
	7
	10
	6
	7
	5
	4
	6
	6
	5
	4
	8


a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Lập bảng “tần số” và tìm Mốt của dấu hiệu.

c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu2: (1đ)

 Cho đa thức M = 3x6y + 
[image: image306.wmf]2

1

x4y3 – 4y7 – 4x4y3 + 11 – 5x6y + 2y7 - 2.

a. Thu gọn và tìm bậc của đa thức.

b. Tính giá trị của đa thức tại x = 1 và y = -1.

Câu3:  (2,5)

 Cho hai đa thức:

   R(x) = x2 + 5x4 – 2x3 + x2 + 6x4 + 3x3 – x + 15

  H(x) = 2x - 5x3–  x2 –  2 x4 + 4x3  - x2 + 3x – 7

a. Thu gọn  rồi sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b. Tính  R(x)  + H(x)  và   R(x)  - H(x)   

Câu4: (1đ)

Tìm nghiệm của các đa thức   

 a. P(x) = 5x - 3             b.  F(x) = (x +2)( x- 1)

Câu5: (3đ)

 Cho     ABC cân tại A ( A  nhọn ). Tia phân giác góc của A cắt BC tại I.

 a. Chứng minh AI     BC.

 b. Gọi M là trung điểm của AB, G là giao điểm của CM với AI. Chứng minh rằng BG là đường trung tuyến của tam giác ABC.

 c. Biết AB = AC = 15cm; BC = 18 cm. Tính GI.

Câu6: (1đ)

 Cho đoạn thẳng AB. Gọi d là đường trung trực của AB. Trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì. Trong mặt phẳng lấy đểm C sao cho BC < CA.

a. So sánh MB + MC với CA.

b. Tìm vị trí của M trên d sao cho MB + MC nhỏ nhất.

                                              …………..  Hết ………….

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

( Đáp án này gồm   02  trang )

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a

b

c
	- Dấu hiệu ở đây là thời gian ( tính bằng phút) giải một bài toán toán của mỗi học sinh

- Số các giá trị là : N = 36

Bảng tần số:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

6

5

10

7

3

2

1

N = 36

 M0 = 6

 X    =  
[image: image307.wmf]6
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	0,5

0,5

0,5

	2
	a

b
	- Thu gọn đa thức ta được: M = - 2y7 - 2x6y -
[image: image308.wmf]2

7

x4y3 + 9 ; đa thức có bậc 7

- Thay x = 1 và y = -1 vào đa thức ta được :

 M(1; -1) = -2.17 -2 .16.(-1) - 
[image: image309.wmf]2

7

 14.(-1)3 + 9 = -2 +2 +
[image: image310.wmf]2

7

+9  = 12,5
	0,5

0,5

	3
	a

b
	- Thu gọn rồi săp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến, ta được:

 R(x) = x2 + 5x4 – 2x3 + x2 + 6x4 + 3x3 – x + 15 = 11x4 + x3 +2x2 – x + 15

 H(x) = 2x - 5x3–  x2 –  2 x4 + 4x3  - x2 + 3x – 7 = -2x4 - x3 -2x2 + 5x - 7

R(x) + H(x) = 9x4 + 4x +8

R(x) - H(x)  = 13x4 + 2x3+ 4x2 – 6x + 22
	1

0,75

0,75

	4
	a

b
	Tìm nghiệm của các đa thức   

a. P(x) = 5x - 3  có nghiệm <=>  5x - 3 = 0 <=>  x = 
[image: image311.wmf]5

3

         

b.  F(x) = (x +2)( x- 1) có nghiệm <=> (x +2)( x- 1) = 0 <=> (x +2) = 0 hoặc 

( x- 1) =0  <=> x= -2 hoặc x = 1

    
	0,5

0,5

	5
	a

b

c


	
[image: image312.emf]12

15cm

15cm

18cm

G

M

I

B

C

A



- Vẽ hình đúng và ghi GT, KL đúng .

- Chứng minh được     AIB =      AIC (cgc) => I1 = I2  ( Hai góc tương ứng)

 Mà I1 + I2 = 1800 ( Hai góc kề bù) =>    I1 =  I2  = 900  =>  AI      BC .  đpcm

- Ta có  MA = MB => CM là đường trung tuyến ứng với cạnh AB.

Trong tam giác cân ABC ( cân tại A), AI là đường phân giác ứng với đáy BC => AI cũng là đường trung tuyến 

=> G  là  giao của AI và CM nên G là trọng tâm của tam giác ABC ( Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác) => BG là đường trung tuyến của tam giác ABC.    đpcm

- Trong tam giác cân ABC ( Cân tại A), AI là phân giác cũng là trung tuyến => IB = IC = 
[image: image313.wmf]2

1

BC  => IB = IC = 9 (cm)

- Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông AIB, ta có: AI2 = AB2 – IB2 = 152 – 92 = 144

 => AI =  12 (cm)

G là trọng tâm của tam giác ABC   => GI = 
[image: image314.wmf]3

1

AI = 
[image: image315.wmf]3

1

. 12 =  4 (cm)                                      

                                                                                                         
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5



	6
	a

b
	                                                                                                                                                                                              [image: image316.emf]d

H

A

B

C

M


- M ( d nên MA = MB. Vậy  MB + MC = MA + MC. Trong tam giác MAC, ta có :

 MA + MC > AC. Vậy MB + MC > AC

 Vì CB < CA nên C và B nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ d. Do đó A và C nằm trong hai nửa  mặt phẳng bờ d khác nhau. Do đó d cắt AC tại H. 

 Vậy khi M     H thì : MB + MC = HB + HC = HA + HC

                                        =>   MB + MC = AC

Vậy ta có MB + MC ≥ AC

- Khi M trùng với H  thì HB + HC = AC. 

Tức là  MB + MC nhỏ nhất khi M     H  giao điểm của AC với d.  


	0,25

0,25

0,25

0,25
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ĐỀ 11
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút



Câu 1: (2.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:

	Điểm số (x)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số (n)
	1
	2
	7
	8
	5
	11
	4
	2
	N = 40


e) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? 

f) Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau? 

g) Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.

Câu 2: (1.0 điểm) Thu gọn và tìm bậc của các đơn thức sau:

a) 
[image: image317.wmf](
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3
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b) 
[image: image318.wmf](
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1
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èø


Câu 3: (1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:

a) 
[image: image319.wmf](

)

232

121

Mxyxxy

--=-++


b) 
[image: image320.wmf]2322

33324

xxyxMxxyy

+--=+-


Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau: 
[image: image321.wmf]32

P()332

xxxx

=++-

 và 
[image: image322.wmf]32

Q()52

xxxx

=---+


a) Tính 
[image: image323.wmf]P()()

xQx

+


b) Tính 
[image: image324.wmf]P()()

xQx

-


c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết 
[image: image325.wmf]()P()()

HxxQx

=+

.

Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai đa thức 
[image: image326.wmf](

)

2

24

fxxax

=++

 và 
[image: image327.wmf](

)

2

5

gxxxb

=--

 (a, b là hằng số).

Tìm các hệ số a, b sao cho 
[image: image328.wmf](

)

1(2)

fg

=

 và 
[image: image329.wmf](

)

1(5)

fg

-=


Câu 6: (3.0 điểm) Cho 
[image: image330.wmf]ABC

D

vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.

e) Tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC.

f) Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ 
[image: image331.wmf](

)

DHBCHBC

^Î

.

Chứng minh: 
[image: image332.wmf]ABDHBD

D=D


g) Chứng minh: DA < DC.

----------HẾT----------

(Học sinh không được sử dụng máy tính)

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	a
	Dấu hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7”
	0.5

	
	b
	Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau. 
	0.5

	
	c
	Mốt của dấu hiệu: 8

Số trung bình cộng
[image: image333.wmf]6,825

X

=

 
	0.5

0.5

	Câu 2

(1.0 điểm)
	a
	
[image: image334.wmf](

)

(

)

342

2.36

Axyxyxy

=-=-

. Bậc 6
	0.5

	
	b
	
[image: image335.wmf](

)

(

)

22363

1

.4.82

16

Bxyxxyzxyz

æö

=-=-

ç÷

èø

. Bậc 10
	0.5

	Câu 3

(1.0 điểm)
	a
	
[image: image336.wmf](

)

232

32

121

22

Mxyxxy

Mxxy

--=-++

=-+


	0.5

	
	b
	
[image: image337.wmf]2322

32

33324

4

xxyxMxxyy

Mxyxy

+--=+-

=-+


	0.5

	Câu 4

(2.0 điểm)
	a
	
[image: image338.wmf]2

P()()22

xQxxx

+=-


	0.75

	
	b
	
[image: image339.wmf]32

P()()2484

xQxxxx

-=++-


	0.75

	
	c
	
[image: image340.wmf](

)

2

0

22021

1

x
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=
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-=Û-Û
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=

ë


Vậy nghiệm của đa thức H(x) là x = 0; x = 1.
	0.5

	Câu 5

(1.0 điểm)
	
	Theo đề bài ta có: 


[image: image341.wmf](

)

1(2)6612

fgabab

=Þ+=--Þ+=-

  (1)


[image: image342.wmf](

)

1(5)6abba6

fg

-=Þ-=-Þ=-

 (2)

Thay (2) vào (1) ta được:


[image: image343.wmf]6123

aaa

+-=-Þ=-



[image: image344.wmf]6369

ba

Þ=-=--=-


Vậy 
[image: image345.wmf]3;b9

a

=-=-

.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 6

(3.0 điểm)

	a
	Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:


[image: image346.wmf]222

10010

BCACABBC

=+=Þ=

cm

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 24 cm
	0.5

0.5

	
	b
	Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung


[image: image347.wmf]·

·

ABDHBD

=

 (BD là tia phân giác của góc B)


[image: image348.wmf]ABDHBD

ÞD=D

 (cạnh huyền – góc nhọn)
	0.5

0.5

	
	c
	Từ câu b) 
[image: image349.wmf]ABDHBD

D=D

suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền)  (2)

 Từ (1) và (2) suy ra: DC > DA
	0.25

0.25

0.5
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ĐỀ 12
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


I) Trắc nghiệm: (2 điểm). 

Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1: Thực hiện phép tính: 
[image: image350.wmf]÷
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ta được kết quả bằng:


A.  
[image: image351.wmf]5

3
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9
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B. 
[image: image352.wmf]5

3
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9

y

x

       
C. 
[image: image353.wmf]3

2

10

9
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x

-

         
D. 
[image: image354.wmf]6

2

10

9

y

x

-


Câu 2: Đơn thức 
[image: image355.wmf]5

4

3

3

1

z

y

x

 có bậc là:


A. 3                    
B. 4                  
C. 5                   
D. 12.

Câu 3: Cho hai đa thức:  
[image: image356.wmf]3

2

2

+

+

-

=

xy

y

x

A

 và 
[image: image357.wmf]3

2

-

-

+

=

xy

y

x

B

 khi đó 
[image: image358.wmf]B

A

+

 bằng:


A. 
[image: image359.wmf]y

x

3

2

2

-

         
B. 
[image: image360.wmf]y

x

-

2

2

          
C. 
[image: image361.wmf]y

x

+

2

2

           
D. 
[image: image362.wmf]6

2

2

-

+

y

x


Câu 4: Cho tam giác ABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm, AD= 12 cm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng:


A. 8cm              
B. 9cm            
C. 6cm              
D. 4cm.

II) Tự luận (8 điểm).

Câu 5: Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho 

BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đoạn thẳng AD, AE.


a) So sánh góc ADC và góc AEB.


b) So sánh các đoạn thẳng AD và AE.

Câu 6: 

a) Tìm nghiệm của đa thức: 
[image: image363.wmf]3

2

1

)

(

+

=

y

y

P

.


b) Chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm: 
[image: image364.wmf]1

)

(

4

+

=

y

y

Q

      

----------------------------------------------------

ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm
	Câu 1
	A
	0,5điểm

	
	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	
	Câu 3
	B
	0,5 điểm

	
	Câu 4
	D
	0,5 điểm

	Tự luận
	Câu 5


	 

a) 
[image: image365.wmf]ACB

D

 có AC < AB 
[image: image366.wmf]Þ

 góc ACB > góc ABC


[image: image367.wmf]Þ

góc ACE < góc ABD                                     (1).

xét tam giác cân ACE đáy AE và tam giác ABD cân tại B ta có: 
[image: image368.wmf]D

B

A

D

E

C

A

E

ˆ

ˆ

2

ˆ

ˆ

2

+

=

+

                                 (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image369.wmf]B

E

A

C

D

A

ˆ

ˆ

<

Þ


b) Xét tam giác ADE có 
[image: image370.wmf].

ˆ

ˆ

AE

AD

B

E

A

C

D

A

>

Þ

<



	hvẽ: 0,5đ

2 điểm

1,5 điểm

	
	Câu 6
	a) Tìm được nghiệm y=-6

b) Tại y=a bất kỳ ta có: 
[image: image371.wmf]0

1

0

1

)

(

4

>

+

³

+

=

a

a

Q

.

     Vậy đa thức Q(y) không có nghiệm.
	2,0 điểm

2,0điểm.
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ĐỀ 13
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Câu 1 (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 
[image: image372.wmf]1815

2421

-

+

-


.



b) 
[image: image373.wmf](

)

93,64,11,3

----

.
Câu 2 (3,0 điểm) 

a) Tìm 
[image: image374.wmf]x

Î

¡

, biết 
[image: image375.wmf]15

x

46

+=

.

 b) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image376.wmf]2

A  5x– 3x – 16

=

 khi 
[image: image377.wmf]x  2

=-

.

 c) Cho đơn thức 
[image: image378.wmf](

)

2

2232

A=4xy-2xy

. Hãy thu gọn và chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A.

Câu 3 (1,5 điểm) 

Cho hai đa thức  
[image: image379.wmf](

)

23322

x  2x 3x 5x  5x x  x 4x  3  4x

f

=---+-++++

 và 
[image: image380.wmf](

)

2332

gx  2x x 3x  3x x x  9x  2.

=-+++--+

 

a) Tìm 
[image: image381.wmf](

)

(

)

(

)

hx  fx  gx

=-

.

b) Tìm nghiệm của đa thức 
[image: image382.wmf](

)

hx

.

Câu 4 (3,0 điểm) 

Cho tam giác ABC có AB = 6 cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ tia phân giác BD của góc ABC (D thuộc AC), từ  D vẽ DE ( BC (E ( BC). 

Chứng minh DA = DE.

c) Kéo dài ED và BA cắt nhau tại F. Chứng minh DF > DE.

d) Chứng minh đường thẳng BD là đường trung trực của đoạn thẳng FC.

Câu 5. (0,5 điểm)
Cho 
[image: image383.wmf]32

()

fxaxbxcxd

=+++

 trong đó 
[image: image384.wmf],,,

abcd

Î

¢

 và thỏa mãn 
[image: image385.wmf]3.

bac

=+

 Chứng minh rằng 
[image: image386.wmf](1).(2)

ff

-

 là bình phương của một số nguyên.

-----------------------Hết-----------------------

ĐÁP ÁN

	Bài
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Câu 1
	
	2,0 

	Phần a

1 điểm
	
[image: image387.wmf]1815352120

2421472828

-----

+=+=+

-


	0.5

	
	            
[image: image388.wmf](

)

2120

41

2828

-+-

-

==


	0.5

	Phần b

1 điểm
	
[image: image389.wmf](

)

93,64,11,393,64,11,3

----=--+


	0.25

	
	
[image: image390.wmf](

)

(

)

91,33,64,110,37,72,6

=+-+=-=


	0.75

	Câu 2
	
	3,0 

	Phần a

1 điểm
	
[image: image391.wmf]1515

4646

xx

+=Þ+=

 hoặc 
[image: image392.wmf]15

46

x

+=-


	0.5

	
	+ HS xét hai trường hợp tính được 
[image: image393.wmf]7

12

x

=

 hoặc 
[image: image394.wmf]13

12

x

=-


	0.25

	
	KL: 
[image: image395.wmf]713

;

1212

x

ìü

Î-

íý

îþ


	0.25

	Phần b

1 điểm
	Tính giá trị của biểu thức A = 5x2 – 3x – 16 tại x = -2
	

	
	Thay x = -2 vào biểu thức A, 

ta được: A= 5.(-2)2 – 3.(-2) - 16
	0. 5

	
	A=5.4 + 6 – 16 = 10
	0.25

	
	Vậy A=10 khi x = -2.
	0.25

	Phần c

1 điểm
	
[image: image396.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

222

2

22322232

424.2..

Axyxyxyxy

=-=-


	0.25

	
	
[image: image397.wmf]226486

4.4..16

Axyxyxy

==


	0.5

	
	Đơn thức A có: Hệ số là 16; phần biến là 
[image: image398.wmf]86

xy

; bậc là 14.
	0.25

	Câu 3
	
	1,5 

	Phần a

1 điểm
	
[image: image399.wmf]32

32

()2323;

()2372

fxxxx

gxxxx

=+-+

=+-+


	0.25

	
	HS làm đầy đủ, chi tiết được h(x) = 
[image: image400.wmf]()()51

fxgxx

-=+


	0.75

	Phần b

0,5 điểm
	
[image: image401.wmf]510

51

1

5

x

x

x

+=

=-

-

=


	0.25

	
	Vậy 
[image: image402.wmf]1

5

x

-

=

 là nghiệm của đa thức h(x)
	0.25

	Câu 4
	
	3,0

	
	[image: image403.emf]F

E

D

B

A

C



	

	Phần a

1 điểm
	Ta có AB= 6(cm)  (gt); AC = 8(cm) (gt) nên 

AB2 + AC2 = 62 + 82 =100 (cm) (1) 

Mà  BC = 10(cm) (gt) nên BC2 = 102 = 100 (cm) (2)
	0.5



	
	Từ (1) và (2) suy ra AB2 + AC2 = BC2 
	0.25

	
	Xét tam giác ABC có AB2 + AC2 = BC2(chứng minh trên) nên tam giác ABC vuông tại A (Định lí pytago đảo)
	0.25

	Phần b

1 điểm
	Vì BD là phân giác của góc ABC; DA, DE lần lượt là khoảng cách từ D đến AB, BC
	0.5

	
	HS suy ra DA = DE 
	0.5

	Phần c

0.5 điểm
	* Tam giác ADF vuông tại A nên DF > AD
	0.25

	
	* Lại có AD = DE (chứng minh trên) nên DF > DE
	0.25

	Phần d

0.5 điểm
	* HS chứng minh BF = BC suy ra B thuộc đường trung trực FC (3)
	0.25

	
	* HS chứng minh DF = DC suy ra D thuộc đường trung trực FC (4)

* Từ (3) và (4) suy ra BD là đường trung trực của FC
	0.25

	Câu 5
	
	0,5

	0.5
	 Ta có 
[image: image404.wmf](1).

fabcd

=+++



[image: image405.wmf](2)842.

fabcd

-=-+-+


	0.25

	
	Suy ra 
[image: image406.wmf](1)(2)933.

ffabc

--=-+

 Mà 
[image: image407.wmf]3

bac

=+

 suy ra  
[image: image408.wmf](1)(2).

ff

=-


Suy ra 
[image: image409.wmf][

]

(

)

2

2

(1).(2)(1).

fffabcd

-==+++

 ĐPCM.
	0.25

	
	Điểm toàn bài
	10 điểm
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	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm):     Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Cho bảng sau

	Giá trị (x)
	97
	99
	100
	102
	105
	N= 40

	Tần số (n)
	3
	5
	29
	2
	1
	


Mốt của dấu hiệu là:     A. 29              B. 99                 C. 100                D. 103

Câu 2:  Cũng với bảng trên số trung bình cộng của dấu hiệu là:                                       

	A. 99,5
	B. 99,875
	C. 100,6
	D.101,2 


Câu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức  - 5ab2 là: 

	A. 2ab
	B. 5a2b
	C. 3b2a 
	D. a2b2


Câu 4: Kết quả phép tính  2x2y3z4.(
[image: image410.wmf]1

2

-

xy2)2  là:

	A. 2x4y3z4
	B. 
[image: image411.wmf]1

2

-

x4y5z4
	C. - x3y5z4
	D. 
[image: image412.wmf]1

2

x4y7z4


Câu 5: Bậc của đơn thức 
[image: image413.wmf]1

2

-

x3yz5 là: 
	A. 3 
	 B. 5
	C.  8
	D. 9


Câu 6: Cho tam giác cân biết hai trong ba cạnh của tam giác có độ dài là 3,9 cm và 7,9 cm thì chu vi tam giác đó là:

	A. 19,7 cm
	B. 16 cm 
	C. 15,7 cm
	D.11.8 cm 


Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A biết 
[image: image414.wmf]µ

B

= 400 khi đó:

	A. BC>AC>AB
	B. BC>AB>AC
	 C. AB>AC>BC
	D. AC>AB>BC


Câu 8: Cho tam giác MNP có 
[image: image415.wmf]µ

N

= 900 biết MN= 9cm; MP= 15cm độ dài cạnh PN là:

	A. 12cm
	B. 144 cm 
	C. 306 cm
	D.
[image: image416.wmf]306

 cm 


PHẦN II: TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): 


a) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí (nếu có thể)



   
[image: image417.wmf]31189

2751:

855316

×--



b) Thu gọn biểu thức sau:  
[image: image418.wmf]23

3abc

. 
[image: image419.wmf]2

2

-1

ab

3

æö

ç÷

èø


Bài 2 (2,5 điểm):  Cho đa thức A = x3 – 2x2 + 3x + 2 – x3 + x – 2

 
a)  Thu gọn đa thức A và tính giá trị của A tại 
[image: image420.wmf]x

 = 
[image: image421.wmf]1

2



 b) Tính tổng M = A+ B và hiệu N = A – B biết  B = 3x2 – 2x +1

Bài 3 (3,0 điểm):   Cho 
[image: image422.wmf]ΔABC

 vuông tại A, kẻ tia phân giác của 
[image: image423.wmf]·

ABC

 cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E, gọi F là giao điểm của BA và ED .


a) Chứng minh 
[image: image424.wmf]ABD=EBD

DD



b) So sánh AD và DC.


c) Gọi K là trung điểm của FC. Chứng minh ba điểm B; D; K thẳng hàng.

 Bài 4 (1,0 điểm): Cho 
[image: image425.wmf]xyzt

===

y+z+tx+t+zx+y+tx+y+z


                               Tính Q = 
[image: image426.wmf]x+yy+zz+tt+x

+++

z+tx+tx+yz+y

  

                                                                ........HẾT.........
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I, Phần trắc nghiệm(2đ). Mỗi ý đúng cho 0,25điểm 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	A


II, Tự luận(8đ)

	Bài
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1 (1,5đ)
	Câu a

1,0đ


	a) 
[image: image427.wmf]31189

2751:

855316

×--


= 
[image: image428.wmf]31133

2751

85584

×-×-


= 
[image: image429.wmf]3113

2751

8554

æö

×--

ç÷

èø


=   
[image: image430.wmf]33

(24)

84

×--

  

=  
[image: image431.wmf]3

9

4

--

  = 
[image: image432.wmf]3

9

4

-

 

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	
	Câu b

0,5 đ
	
[image: image433.wmf]23

3abc

. 
[image: image434.wmf]2

2

-1

ab

3

æö

ç÷

èø

 

=
[image: image435.wmf]23

3abc

. 
[image: image436.wmf]42

1

ab

9

æö

ç÷

èø


=  
[image: image437.wmf]543

1

abc

3

    
	0,25đ

0,25đ

	Bài 2 (2,5đ)
	Câu a 

1,5đ
	a)-Thu gọn đa thức A = - 2x2 + 4x

+)Với 
[image: image438.wmf]x

 = 
[image: image439.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image440.wmf]Þ

 
[image: image441.wmf]1

x=±

2


+) Thay 
[image: image442.wmf]1

2

x

=

 vào biểu thức A đã thu gọn  A= 
[image: image443.wmf]2

11

2.4

22

æö

-+×

ç÷

èø


 = 
[image: image444.wmf]1

22

4

-×+

 = 
[image: image445.wmf]3

2


Tại 
[image: image446.wmf]1

2

x

=

 đa thức A có giá trị 
[image: image447.wmf]3

2


+) Thay 
[image: image448.wmf]1

2

x

=-

 vào biểu thức A đã thu gọn A=
[image: image449.wmf]2

11

2.4

22

æöæö

--+×-

ç÷ç÷

èøèø


 = 
[image: image450.wmf]1

22

4

-×-

 = 
[image: image451.wmf]1

2

2

-


Tại 
[image: image452.wmf]1

2

x

=-

 đa thức A có giá trị 
[image: image453.wmf]1

2

2

-



	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	Câu b 

1,0đ
	+) M = – 2x2 + 4x + 3x2 – 2x+1

         = x2 + 2x+1

+) N= – 2x2 + 4x – 3x2+ 2x – 1

         = -5x2 + 6x –1


	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Bài 3

( 3 đ)
	Vẽ hình 


	
[image: image454]
	Vẽ hình ,

 ghi GT, KL :

    0,25đ

	
	 a) 1đ

b)0,75đ

c) 1đ
	a) Chứng minh 
[image: image455.wmf]ΔABD=ΔEBD

 

+) Chứng minh 
[image: image456.wmf]·

·

0

ADB=DEB=90


+) Cạnh DB chung

+) 
[image: image457.wmf]·

·

ABD=EBD

 ( Vì BD là tia phân giác của 
[image: image458.wmf]·

ABC

)


[image: image459.wmf]Þ

 
[image: image460.wmf]ΔABD=ΔEBD

 (cạnh huyền - góc nhọn) 

b) So sánh AD và DC.

Vì 
[image: image461.wmf]ΔABD=ΔEBD

( c/m trên) 
[image: image462.wmf]Þ

 AD=ED ( Cạnh tương ứng)

Tam giác DEC vuông tại E


[image: image463.wmf]Þ

 DC>DE ( Trong tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn  nhất)


[image: image464.wmf]Þ

 DC>AD

c)Chứng minh ba điểm B; D; K thẳng hàng

Ta có BD là tia phân giác của 
[image: image465.wmf]·

ABC

 (GT)  (1)

Chứng minh 
[image: image466.wmf]ΔFDB=ΔCDB

(G.C.G) 
[image: image467.wmf]Þ

BF=BC

Từ đó chứng minh 
[image: image468.wmf]ΔCKB=ΔFKB

(C.C.C)


[image: image469.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image470.wmf]·

·

CBK=FBK



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image471.wmf]Þ

BK là tia phân giác của 
[image: image472.wmf]·

ABC

  (2)

Từ 1 và (2) 
[image: image473.wmf]Þ

 ba điểm B; D; K thẳng hàng
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0.25đ

0,25đ

0,25đ

0.25đ

0.25đ

0,25đ

	Bài 4

(1,0đ) 
	
	 Từ 
[image: image474.wmf]xyzt

===

y+z+tx+t+zx+y+tx+y+z



[image: image475.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image476.wmf]xyzt

+1=+1=+1=1

y+z+tx+t+zx+y+tx+y+z

+



[image: image477.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image478.wmf]x+y+z+ty+z+x+tz+x+t+yt+x+y+z

===

y+z+tx+t+zx+y+tx+y+z

 (*)

+) Nếu x+y+z+t=0 


[image: image479.wmf]Þ

 x+y= -(z+t) ; y+z = -(x+t) ; z+t=-(x+y) ; t+x=-(y+z)


[image: image480.wmf]Þ

 Q= -1-1-1-1= -4

+) Nếu x+y+z+t
[image: image481.wmf]¹

0 từ  (*)
[image: image482.wmf]Þ

 y+z+t=x+t+z=x+y+t=x+y+z


[image: image483.wmf]Þ

 x=y=t=z từ đó tính Q= 1+1+1+1 = 4
	0,25

0,25

0,25

0,25
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ĐỀ 15
	ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
Thời gian: 90 phút


Câu 1: (2,0 điểm). Thời gian làm xong bài tập Toán (tính bằng phút) của 30 học sinh lớp 7B được giáo viên ghi lại trong bảng sau:

	Thời gian (x)
	5
	7
	8
	9
	10
	13
	

	Tần số (n)
	4
	3
	9
	7
	5
	2
	N = 30



a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm mốt của dấu hiệu?


b/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

Câu 2: (3,5 điểm). Cho hai đa thức:


P(x) = 2x4 + 9x2 – 3x + 7 – x – 4x2 – 2x4

Q(x) = – 5x3 – 3x – 3 + 7x – x2 – 2


a/ Thu gọn các đa thức trên và sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm dần của biến. Tìm bậc của mỗi đa thức trên.


b/ Tính giá trị của các đa thức P(x) tại x = 
[image: image484.wmf]1
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 ; Q(x) tại x = 1. 


c/ Tính Q(x) + P(x) và Q(x) – P(x)


d/ Tìm giá trị của x sao cho: Q(x) + P(x) + 5x2 – 2 = 0

Câu 3: (3,5 điểm). Cho 
[image: image485.wmf]D

ABC, lấy M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:


a/ AC = EB và AC // BE


b/ Trên AC lấy điểm I, trên EB lấy điểm K sao cho AI = EK.


Chứng minh ba điểm: I, M, K thẳng hàng.


c/ Từ E kẻ EH 
[image: image486.wmf]^

 BC (H 
[image: image487.wmf]Î

 BC). Biết K là trung điểm của BE và HK = 5 cm; HE = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH.

Câu 4: (3,0 điểm). Tìm số tự nhiên n có hai chữ số biết rằng 2n + 1 và 3n + 1 đồng thời là hai số chính phương.

BÀI LÀM

Câu 1:
a/ Dấu hiệu ở đây là: " Thời gian làm xong bài tập Toán (tính bằng phút) của 30 học sinh lớp 7B".


Mốt của dấu hiệu là: M0 = 8


b/ Trung bình cộng của dấu hiệu là: 
[image: image488.wmf]X

 = 
[image: image489.wmf]5.47.38.99.710.513.2

30

+++++

 = 8,4

Câu 2:
a/ Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến:


P(x) = 2x4 + 9x2 – 3x + 7 – x – 4x2 – 2x4

P(x) = (2x4 – 2x4) + (9x2 – 4x2) + (– 3x – x) + 7


P(x) = 5x2 – 4x + 7


Q(x) = – 5x3 – 3x – 3 + 7x – x2 – 2


Q(x) = – 5x3 – x2 + (– 3x + 7x) + (– 3 – 2)


Q(x) = – 5x3 – x 2 + 4x – 5


Bậc của đa thức P(x) là 2, bậc của đa thức Q(x) là 3


b/ Ta có:


P(x) = 5x2 – 4x + 7
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Q(x) = – 5x3 – x 2 + 4x – 5


Q(1) = – 5.13 – 12 + 4.1 – 5 = – 7


c/ Ta có: 

	+
	Q(x) = – 5x3 – x 2 + 4x – 5

	
	P(x) =            5x2  – 4x + 7



           Q(x) + P(x) =  – 5x3+4x2          + 2

	–
	Q(x) = – 5x3 – x 2 + 4x – 5

	
	P(x) =            5x2  – 4x + 7



           Q(x) – P(x) =  – 5x3–6x2  + 8x – 12


d/ Ta có: Q(x) + P(x) + 5x2 – 2 = 0
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 (– 5x3 + 4x2 + 2) + 5x2 – 2 = 0
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 – 5x3 + 9x2 = 0
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 x2(– 5x + 9) = 0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image496.wmf]2
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Vậy x = 0 hoặc x = 
[image: image497.wmf]9
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Câu 3:


	GT
	
[image: image498.wmf]D

ABC, MB = MC, ME = MA, AI = EK, EH 
[image: image499.wmf]^

 BC, KB = KE

HK = 5 cm; HE = 6 cm

	KL
	a/ AC = EB và AC // BE

b/ I, M, K thẳng hàng

c/ BH = ?



a/ Xét 
[image: image500.wmf]D

AMC và 
[image: image501.wmf]D

EMB có:



MA = ME (GT)
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AMCEMB

=

 (Hai góc đối đỉnh)



MC = MB (GT)
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AMC = 
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EMB (c – g – c) 
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 AC = EB (Hai cạnh tương ứng)

và 
[image: image507.wmf]µ

µ

11

AE

=

(Hai góc tương ứng) mà 
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 và 
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E

 ở vị trí so le trong nên AC // BE


b/ Vì 
[image: image510.wmf]D

AMC = 
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EMB (Theo câu a) 
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 MA = ME (Hai cạnh tương ứng)


Xét 
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AMI và 
[image: image514.wmf]D

EMK có:



AI = EK (GT)
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=

 (CM ở câu a)




MA = ME (CM trên)
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AMI và 
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EMK (c – g – c) 
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MM

=

(Hai góc tương ứng)


Ta có: 
[image: image521.wmf]µ

·

1

MIME

+

 = 1800 (Hai góc kề bù) mà 
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 nên 
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 = 1800 
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 Ba điểm I, M, K thẳng hàng.


c/ Vì 
[image: image525.wmf]D

BHE vuông tại H có HK là đường trung tuyến nên HK = 
[image: image526.wmf]1
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 BE = 2HK = 2.5 = 10 cm.


Áp dụng định lý Pythagoras vào 
[image: image528.wmf]D

BHE vuông tại H:



BE2 = BH2 + HE2

     
[image: image529.wmf]Û

  102 = BH2 + 62

     
[image: image530.wmf]Û

 BH2 = 100 – 36


     
[image: image531.wmf]Û

 BH2 = 64
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 BH  = 8 cm

Câu 4: Vì n có hai chữ số nên 10 
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 n 
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 20 
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 2n 
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 21 
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 2n + 1 
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 199.


Vì 2n + 1 là số chính phương mà 21 
[image: image541.wmf]£

 2n + 1 
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 199 nên 2n + 1 
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{25; 36; 49; 64; 81; 100; 121; 144; 169; 196}.


Vì 2n + 1 lẻ nên 2n + 1 
[image: image544.wmf]Î

{25; 49; 81; 121; 169} 
[image: image545.wmf]Þ

 n 
[image: image546.wmf]Î

{12; 24; 40; 60; 84} (1)


Vì 3n + 1 chia cho 3 dư 1 nên từ (1) 
[image: image547.wmf]Þ

 n = 40
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